
LIỆT KÊ HỒ SƠ THIẾU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BAN QUẢN LÝ CÁC KCX VÀ CN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ 
DOANH NGHIỆP

Số 15 đường Trần Văn Trà, Khu đô thị mới Nam Thành Phố, 
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STT MSSV Họ & Tên Ngày Sinh Phái Hồ Sơ

1 2310100023 Trần Thị Mỹ  Duyên 01/07/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

2 2310100035 Cún A  Kiệt 17/09/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

3 2310100036 Nguyễn Thị Như  Ngọc 15/07/2005 Nữ Bản sao giấy khai sinh

4 2310100037 Lê Triệu  Thiên 07/04/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

5 2310100038 Bùi Thị Thùy  Dung 22/07/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

6 2310100039 Lê Thị Mộng  Tuyền 23/04/2005 Nữ Bản sao học bạ,Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt 
nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

7 2310100040 Tăng Thị Hồng  Cẩm 16/07/2004 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

8 2310100041 Lê Thị Cẩm  Tú 21/03/2005 Nữ Bản sao học bạ,Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

9 2310100042 Hữu Thị Hồng  Nhi 15/02/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

10 2310100043 Trần Bửu  Nhân 01/08/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

11 2310100044 Hồ Như  Huỳnh 15/02/2005 Nữ Bản sao giấy khai sinh,Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

12 2310100045 Huỳnh Ngọc Khánh  
Linh

16/11/2005 Nữ Giấy khám sức khỏe

13 2310100046 Trương Ngọc Thị Tú  
Mai

11/12/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

14 2310100047 Phạm Văn  Tùng 13/11/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

15 2310100048 Nguyễn Cát Hồng  
Quân

05/01/2004 Nam Bản sao học bạ,Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy 
khám sức khỏe

16 2310100049 Nguyễn Hoàng  Oanh 26/06/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

17 2310100050 Quách Nguyễn Bảo  
Trân

18/08/2004 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

18 2310100051 Bùi Phan Thanh  Ngân 13/11/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

19 2310100052 Phạm Thị Diễm  Phước 26/11/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

20 2310100053 Hoàng Thị Tú  Nhi 20/08/2004 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

21 2310100054 Phùng Thị Thanh  Thảo 30/05/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT
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22 2310100055 Nguyễn Ngọc Phương  
Linh

27/07/2005 Nữ Bản sao học bạ,Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy 
khám sức khỏe

23 2310100056 Nguyễn Nhựt  Trường 06/02/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

24 2310100057 Nguyễn Thị Phương  
Quyên

26/07/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

25 2310100058 Nguyễn Thị Hồng  
Tuyết

28/10/2004 Nữ Bản sao học bạ,Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy 
khám sức khỏe

26 2310100059 Lê Triệu  Vy 05/02/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

27 2310100060 Tôn Nguyễn Thảo  Nhi 27/05/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

28 2310100061 Hà Nguyễn Tấn  Phát 02/06/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

29 2310100062 Phạm Tiến  Quân 01/09/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

30 2310100063 Đào Văn  Trung 29/06/2005 Nam Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

31 2310100064 Cao Thị Ngọc  Linh 11/02/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

32 2310100065 Bành Thị Thanh  Thủy 28/01/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT,Giấy khám sức khỏe

33 2310100066 Phạm Thị Yến  Linh 31/05/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

34 2310100067 Huỳnh Bạch Kiều  Nga 29/11/2005 Nữ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT

35 2310120003 Phạm Minh  Trí 19/02/2002 Nam Giấy khám sức khỏe
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